HƯỚNG DẪN – QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN XE Ô TÔ SXLR
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận trong SXLR và tăng tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các Đơn vị SXLR. Phòng VAQ – Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung hướng dẫn sau đây:
1. CÁC BƯỚC THƯC HIỆN [TÀI LIỆU NÀY BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2015]
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a). Đối với hồ sơ SXLR từ ô tô cơ sở - Thực hiện theo 03 bước theo trình tự sau:
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	Mô tả chi tiết các bước thực hiện

	Bước
	Nội dung thực hiện
	Yêu cầu


	Bước 1

(Làm đồng thời với bước 2)
	HỒ SƠ THIẾT KẾ 
Nộp đồng thời 01 bộ cùng với HỒ SƠ THỬ NGHIỆM tại đội kiểm tra khu vực và 01 bộ tại phòng chất lượng Xe cơ giới VAQ – Cục Đăng kiểm Việt nam (Mr. Khánh) để thực hiện song song quá trình thử nghiệm và thẩm định thiết kế - nhằm mục đích rút ngắn thời gian cấp chứng nhận

* Chú ý: các yêu cầu về nội dung hồ sơ xem phụ lục đính kèm
	Nội dung thực hiện của Tổ ô tô Phòng VAQ:

( Tiến hành Thẩm định thiết kế (đồng thời với bước 1, thông báo cho khách hàng nếu hồ sơ không phù hợp với quy định hiện hành)

( Đối chiếu với kết quả kiểm tra thử nghiệm mẫu tại doanh nghiệp (Sau khi nhận hồ sơ thực hiện tại bước 1 do các Đội KT gửi về)

(  Gửi thông báo bổ sung sửa đổi hồ sơ thiết kế cho khách hàng (nếu có sai sót). 

(  Gửi thông báo hồ sơ đã hoàn thiện qua Email cho khách hàng (Để khách hàng  tiến hành nộp hồ sơ chứng nhận tại bước 3)

* Chú ý: Đăng kiểm viên Thẩm định ký xác nhận vào vào góc dưới bên trái các tờ bản vẽ chính xác đã đạt yêu cầu.
Khách hàng:

( Sau khi hồ sơ thiết kế đã hoàn thiện, chuyển ngay sang bước 3 nộp hồ sơ chứng nhận (Tại thời điểm đã sửa hết lỗi thiết kế, có thể (tiến hành gửi luôn HỒ SƠ CHỨNG NHẬN (bước3 ) cùng với bản sửa đổi thiết kế cuối cùng (cho Mr Khánh) để giảm thời gian cấp GCN)

	Bước 2
	HỒ SƠ THỬ NGHIỆM 
(Nộp tại các Đội kiểm tra khu vực 1,2,3,4) 
Chú ý: tại bước 1 chỉ nộp các mục sau (tránh trường hợp nộp nhiều lần sau khi sửa thiết kế phải bỏ toàn bộ gây lãng phí) 

1. Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm

2. Bản đăng ký thông số kỹ thuật

3. Bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ
4. Hồ sơ thiết kế
5. Các tài liệu liên quan khác (ví dụ: Cơ sở SX chuẩn bị các tài liệu chứng minh xuất xứ linh kiện, tổng thành chính như chứng từ nguồn gốc, xuất xứ của các tổng thành, hệ thống lắp đặt trên xe và xuất trình khi có yêu cầu của Đăng kiểm viên). [Khoản mục này được Sửa đổi, bổ sung ngày: 13/05/2015]
* Chú ý: các yêu cầu về nội dung hồ sơ xem phụ lục đính kèm
	Nội dung thực hiện của Đội Ktra:
( Nhận hồ sơ tại Đội kiểm tra khu vực (1,2,3,4)

( Tiến hành kiểm tra thử nghiệm mẫu tại DN, đối chiếu sản phẩm mẫu với hồ sơ Thiết kế.
( Kiểm tra lại SP mẫu (nếu có sai sót) 

( Chuyển Hồ sơ thử nghiệm + Hồ sơ thiết kế về phòng VAQ

* Chú ý: Đăng kiểm viên Kiểm tra ký xác nhận vào ảnh chụp (mục 1) và bản thuyết minh (mục 3) đồng thời ký xác nhận vào góc dưới bên trái các tờ bản vẽ chính xác (không cần sửa đổi).

Trong trường hợp hợp cần thiết hoặc có nghi vấn Đăng kiểm viên Kiểm tra, đối chiếu các tài liệu nguồn gốc, xuất xứ của các tổng thành, hệ thống với xe thực tế. [Khoản mục này được Sửa đổi, bổ sung ngày: 13/05/2015]
Khách hàng:

( Điều chỉnh SP mẫu (nếu có sai sót)
( Sau khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế tại bước 2 mới nộp hồ sơ chứng nhận (đóng File và lập chỉ mục theo yêu cầu)

	Bước 3
	HỒ SƠ CHỨNG NHẬN
(Nộp tại thời điểm khách hàng nhận được Email thông báo hồ sơ Thẩm định thiết kế đã hoàn thiện) các mục sau đây: 

1. Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm (**)
2. Bản thông số kỹ thuật (**)


3. Báo cáo kêt quả thử nghiệm mẫu điển hình về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
(*)
4. Bản TM PP và vị trí đóng số khung, số động cơ (**)
5. Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp (*)
       Bản mô tả quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm (*)
6. Bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu dùng để sản xuất, lắp ráp

7. Hồ sơ thiết kế Hoặc tài liệu thay thế (*Miễn giảm)


8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo hành sản phẩm

* Khách hàng được miễn hoặc giảm một số nội dung hồ sơ đánh dấu (*) bên trên trong các trường hợp cụ thể xem phụ lục đính kèm.

** Miễn các nội dung hồ sơ đánh dấu (**) bên trên trường hợp các nội dung này đã có xác nhận đạt yêu cầu của ĐKV  trong HỒ SƠ THỬ NGHIỆM.
Yêu cầu về đóng gói hồ sơ: 

- Tờ phủ đầu tiên của hồ sơ Sử dụng PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Ô TÔ, RƠMOÓC VÀ SƠMI RƠMOÓC SẢN XUẤT, LẮP RÁP (kèm theo). Ghi đầy đủ nội dung tên, địa chỉ doanh nghiệp, nhãn hiệu số loại sản phẩm … ký, ghi rõ họ tên vào mục người giao

- Toàn bộ Hồ sơ phải được đóng thành 1 File và đánh chỉ mục (theo thứ tự nêu trên). 
	Nội dung thực hiện của Tổ ô tô Phòng VAQ:

( Tiến hành đánh giá hồ sơ Chứng nhận
( Gửi Thông báo bổ sung sửa đổi hồ sơ qua Email (nếu có sai sót).

( Lập bản thảo GCN

( Nhận tài liệu bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ chứng nhận.

(  Gửi Thông báo hồ sơ đã hoàn thiện qua Email cho khách hàng (để khách hàng nắm được thông tin giấy chứng nhận sẽ được cấp trong thời gian 05 ngày làm việc để chủ động cho kế hoạch sản xuất)
Khách hàng:

( Liên hệ với bộ phận cấp phát ấn chỉ phòng VAQ để nhận GCN
* chú ý: điểm thay đổi so với cách làm trước đây là khách hàng phải hoàn thiện và nộp hồ sơ chứng nhận tại thời điểm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, không như trước là nộp hồ sơ ngay tại bước 1 (gây nhiều sai sót trong hồ sơ dẫn đến(  chậm trễ  trong việc cấp chứng nhận( lãng phí giấy tờ tài liệu do phải in nhiều lần).
* Khách hàng được Miễn giảm thủ tục nộp hồ sơ thiết kế tại mục 7 (trường hợp thiết kế được thẩm định tại VAQ –hồ sơ thiết kế sẽ được chuyển thẳng từ bộ phận thẩm định thiết kế sang cấp GCN – Giảm bớt thủ tục cho khách hàng) 


* Chú ý: Không nhận các loại hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu
b). Đối với hồ sơ SXLR từ linh kiện rời (Chú ý nộp 1 lần đầy đủ hồ sơ)
	Bước
	Nội dung thực hiện
	Yêu cầu

	Bước 1
	HỒ SƠ CHỨNG NHẬN
	Nộp toàn bộ hồ sơ 1 lần tại Phòng VAQ hoặc gửi qua bưu điện.

Yêu cầu đóng gói hồ sơ như bước 3 hồ sơ SXLR từ ô tô cơ sở nêu trên.

* Chú ý: các yêu cầu về nội dung hồ sơ xem phụ lục đính kèm


PHỤ LỤC:  YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CÁC LOẠI HỒ SƠ
Chú ý: các biểu mẫu sử dụng thống nhất theo biểu mẫu theo Thông tư 54/2014/TT-BGTVT được Cục ĐKVN cung cấp tại: http://www.vr.org.vn/vaq/Thongtin_VAQ/Xecogioi_SXLR/Thutucdkkt_ot.asp
Các cập nhật sửa đổi hướng dẫn này xem tại: http://khavaq.wordpress.com

	1. HỒ SƠ THIẾT KẾ

Nộp đồng thời 01 bộ (trong mục 2 HỒ SƠ THỬ NGHIỆM) tại đội kiểm tra khu vực và 01 bộ tại phòng chất lượng Xe cơ giới VAQ – Cục Đăng kiểm Việt nam (Mr. Khánh) để thực hiện song song quá trình thử nghiệm và thẩm định thiết kế - nhằm mục đích rút ngắn thời gian cấp chứng nhận

	1
	Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới (bản chính)
	- Yêu cầu: Hồ sơ thiết kế phải phù hợp với sản phẩm mẫu đề nghị thử nghiệm. Không được có các sai sót nghiêm trọng như: thiết kế sai hoàn toàn khối lượng bản thân xe, kích thước không đúng. Các bản vẽ sai hoàn toàn so với sản phẩm (Chứng tỏ đơn vị thiết kế không đủ năng lực hoặc không có công tác khảo sát thiết kế).

- Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng thiết kế và rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế, Cục ĐKVN sẽ tiến hành thống kê và phân loại các lỗi hồ sơ thiết kế, để tiến tới việc đánh giá năng lực của các đơn vị thiết kế. Đơn vị nào có nhiều sai phạm nghiêm trọng sẽ có hình thức xử lý từ chối hoặc đình chỉ việc thẩm định thiết kế.

	2
	Bản vẽ kỹ thuật (bản chính)
	

	3
	Bản thông số, tính năng kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống nhập khẩu liên quan tới nội dung tính toán thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế).
	

	2. HỒ SƠ THỬ NGHIỆM

Nộp tại các Đội kiểm tra khu vực theo các mục sau đây

	1
	Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm
	Yêu cầu chụp ảnh xe hoàn thiện Ảnh chụp phải rõ ràng (1 ảnh chụp chéo phía trước 1 ảnh chéo phía sau dán lên 01 tờ A4 đóng dấu giáp lai)

- Lôgô và nhãn hiệu của nhà sản xuất (nếu có) phải được gắn trên đầu xe (không được gắn lôgô hoặc nhãn hiệu không phù hợp).

- Loại bỏ hết các biển số đăng ký (hoặc biển tạm) khỏi ảnh xe mẫu (nếu có).

- Với xe (có mui) Ảnh trước phải phủ bạt, Ảnh sau Bỏ hoàn toàn bạt che khỏi xe – không vắt bạt lên để chụp ảnh).
- Với các xe chuyên dùng phải có ảnh chụp phần cơ cấu chuyên dùng (ví dụ với xe ô tô tải có cần cẩu phải có ảnh Etoket cần cẩu và bảng sức nâng tầm với cẩu).
* Chú ý: Tháo bỏ các đèn rọi về phía sau xe, Kẹp chặt các dây điện của cụm đèn hậu vào đúng vị trí, lắp đủ các tấm cao su chắn bùn ...

	2
	Bản đăng ký thông số kỹ thuật


	Khai đúng (theo thiết kế) và đủ toàn bộ các thông số KT được yêu cầu. Có các nội dung phù hợp theo biểu mẫu quy định. 

	3
	 Bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ

	- Đối với sản phẩm SXLR trên linh kiện rời: Yêu cầu giải thích rõ ý nghĩa toàn bộ các ký tự số khung, số động cơ. Dán bản cà số khung số động cơ  và bản vẽ sơ đồ mô tả chính xác vị trí đóng số (xem mẫu kèm theo). Chú ý: Nhà sản xuất phải lập hệ thống sổ theo dõi mã số VIN đã cấp (không được cấp trùng mã số VIN cho các SP khác nhau).
- Đối với sản phẩm SXLR trên ô tô cơ sở đã được chứng nhận trong nước: Miễn nộp.
- Đối với sản phẩm SXLR trên cơ sở ô ô tô nhập khẩu: nếu không có bản giải mã SK, số động cơ của nhà sản xuất thì chỉ cần: Dán bản cà số khung số động cơ  và bản vẽ sơ đồ mô tả chính xác vị trí đóng số (xem mẫu kèm theo).

	4
	Hồ sơ thiết kế
	

	3. HỒ SƠ CHỨNG NHẬN

Nộp 01 bộ tại phòng chất lượng Xe cơ giới VAQ – Cục Đăng kiểm Việt nam để thực hiện 

	1
	2.1 Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm


	Như nội dung đã nêu tại mục HỒ SƠ THỬ NGHIỆM

	2
	2.2 Bản thông số kỹ thuật

	

	3
	2.3 Báo cáo kêt quả thử nghiệm mẫu điển hình về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường


   - Báo cáo kết quả thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật

    - Báo cáo kết quả thử nghiệm về khí thải 
	- Đối với Báo cáo TN linh kiện: Miễn nộp Báo cáo TN linh kiện nếu sử dụng linh kiện đã được cấp GCN.
- Đối với sản phẩm SXLR trên ô tô cơ sở : Miễn nộp 

- Các trường hợp khác: Nộp bản sao trong trường hợp bản chính đã được nộp cho hồ sơ kiểu loại sản xuất trước đó.

	4
	2.4 Bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ
	Như nội dung đã nêu tại mục HỒ SƠ THỬ NGHIỆM

	5
	2.5.1 Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp



	Đối với các DN SXLR đã nộp hồ sơ chứng nhận nhiều lần. Chỉ cần nộp bản mô tả (sơ đồ khối) quy trình SXLR – Không yêu cầu quy trình đủ, chú ý mô tả đầy đủ (vắn tắt) các công đoạn, các bước thực hiện. Để giảm bớt khối lượng hồ sơ phải nộp.

	6
	2.5.2 Bản mô tả quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
	Đối với các DN SXLR đã nộp hồ sơ chứng nhận nhiều lần. Chỉ cần nộp bản mô tả (sơ đồ khối) quy trình KTCL SP + các biểu mẫu kiểm soát chất lượng SP theo quy trình. – Không yêu cầu quy trình đủ, chú ý mô tả vắn tắt các công đoạn, các bước thực hiện Quy trình kiểm tra chất lượng xuất xưởng tại CSXX    Để giảm bớt khối lượng hồ sơ phải nộp.
Chú ý phần kiểm tra chất lượng xuất xưởng trên thiết bị kiểm tra.

	7
	2.6 Bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu dùng để sản xuất, lắp ráp
	Yêu cầu: 
Nêu rõ nhãn hiệu, số loại, tên và địa chỉ nhà sản xuất các linh kiện (tối thiểu là các linh kiện trong danh sách bắt buộc phải thử nghiệm)
Đối với SMRM nêu rõ Nêu rõ nhãn hiệu, số loại, tên và địa chỉ nhà sản xuất Chốt kéo (có ảnh chụp chốt kéo và tài liệu kèm theo).
Chú ý: Ghi đầy đủ số giấy chứng nhận linh kiện trong cột số GCN (không ghi số báo cáo thử nghiệm).

* Chú ý: từ ngày 15/12/2014 (thời hạn hiệu lực của thông tư 54) các doanh nghiệp phải tiến hành làm đầy đủ thủ tục cấp chứng nhận cho linh kiện trước khi lập hồ sơ chứng nhận cho xe (các hạng mục hồ sơ linh kiện xem khoản 1 Điều 7 Thông tư 30/2011/TT-BGTVT và đánh giá COP nhà SX linh kiện (gồm linh kiện SX trong nước và SX tại nước ngoài) theo Điều 9 Thông tư 54/2014/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung TT30)

	8
	2.7 Hồ sơ thiết kế Hoặc tài liệu thay thế

	- Miễn nộp hồ sơ này Đối với các hồ sơ thiết kế xe SXLR trên ô tô cơ sở do phòng VAQ thẩm định thiết kế
- Đối với xe SXLR trên linh kiện rời được thẩm định thiết kế tại VMTC (nộp bản sao có đóng dấu sao của trung tâm thử nghiệm VMTC) + GCN Thẩm định thiết kế
* Đối với xi téc có thiết kế áp suất làm việc  ≤ 0,7bar không phải nộp giấy chứng nhận xi téc.

	9
	2.8.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo hành sản phẩm
	- In khổ A5 đóng quyển

- Hướng dẫn sử dụng phần cơ cấu chuyên dùng (nếu có) ví dụ: hướng dẫn vận hành cơ cấu chuyên dùng, bảng sức nâng tầm với cần cẩu, hệ thống bơm xe xi téc, hệ thống gia nhiệt nhựa đường, các cơ cấu và hệ thống chuyên dùng khác …
* Miễn tài liệu hướng dẫn sử dụng xe cơ sở đối với trường hợp xe SXLR trên xe cơ sở đã được chứng nhận (chỉ cần hướng dẫn các hệ thống mới SX).

	10
	2.8.2 Tài liệu bảo hành sản phẩm
	- In khổ A5 đóng quyển. Nêu rõ thời gian và điều kiện bảo hành
* Chú ý: có thể đóng kèm cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng
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Tiến hành song song Bước 1 và Bước 2
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